
Phụ lục 3: Lịch kiểm tra trực nhà ăn từ ngày 1/2/2025 - 28/2/2025 

(kèm theo Quy định Số: 01b/QyĐ-ĐS ngày 10/09/2023) 

 

TT THỨ NGÀY HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Hai 3/1/2025 

Đinh Thị Như Quỳnh 10A1  

Hà Nguyễn Thành Trung 11A1  

Nguyễn Anh Khoa 12A1  

2 Ba 4/1/2025 

Đinh Hoàng Hiếu Phương 10A2  

Nông thị Hoài Băng 11A2  

Lương Phi Đức Thắng 12A2  

3 Tư 5/1/2025 

Nay H Ly Za 10A3  

H Na Ra Niê 11A3  

H Nagia Niê 12A3  

4 Năm 6/1/2025 

H Niu Niê 10A4  

H’Hằng - Mlô 11A4  

Lý Thị Thảo 12A4  

5 Sáu 7/1/2025 

H Đuyên Byă 10A5  

Thạch Sơn Quyền 11A5  

H Nuyn Niê 12A5  

6 Bảy 8/1/2025 

H Bim Niê 10A6  

H Slin Ksơr 11A6  

H Dy My Êban 12A6  

7 CN 9/1/2025 

Đinh Thị Như Quỳnh 10A1  

Hà Nguyễn Thành Trung 11A1  

Nguyễn Anh Khoa 12A1  

8 Hai 10/1/2025 

Đinh Hoàng Hiếu Phương 10A2  

Nông thị Hoài Băng 11A2  

Lương Phi Đức Thắng 12A2  

9 Ba 11/1/2025 

Nay H Ly Za 10A3  

H Na Ra Niê 11A3  

H Nagia Niê 12A3  

10 Tư 12/1/2025 

H Niu Niê 10A4  

H’Hằng - Mlô 11A4  

Lý Thị Thảo 12A4  

11 Năm 13/1/2025 

H Đuyên Byă 10A5  

Thạch Sơn Quyền 11A5  

H Nuyn Niê 12A5  

12 Sáu 14/1/2025 

H Bim Niê 10A6  

H Slin Ksơr 11A6  

H Dy My Êban 12A6  

13 Bảy 15/1/2025 

Đinh Thị Như Quỳnh 10A1  

Hà Nguyễn Thành Trung 11A1  

Nguyễn Anh Khoa 12A1  

14 CN 16/1/2025 

Đinh Hoàng Hiếu Phương 10A2  

Nông thị Hoài Băng 11A2  

Lương Phi Đức Thắng 12A2  

15 Hai 17/1/2025 

Nay H Ly Za 10A3  

H Na Ra Niê 11A3  

H Nagia Niê 12A3  



16 Ba 18/1/2025 

H Niu Niê 10A4  

H’Hằng - Mlô 11A4  

Lý Thị Thảo 12A4  

17 Tư 19/1/2025 

H Đuyên Byă 10A5  

Thạch Sơn Quyền 11A5  

H Nuyn Niê 12A5  

18 Năm 20/1/2025 

H Bim Niê 10A6  

H Slin Ksơr 11A6  

H Dy My Êban 12A6  

19 Sáu 21/1/2025 

Đinh Thị Như Quỳnh 10A1  

Hà Nguyễn Thành Trung 11A1  

Nguyễn Anh Khoa 12A1  

20 Bảy 22/1/2025 

Đinh Hoàng Hiếu Phương 10A2  

Nông thị Hoài Băng 11A2  

Lương Phi Đức Thắng 12A2  

21 CN 23/1/2025 

Nay H Ly Za 10A3  

H Na Ra Niê 11A3  

H Nagia Niê 12A3  

22 Hai 24/1/2025 

H Niu Niê 10A4  

H’Hằng - Mlô 11A4  

Lý Thị Thảo 12A4  

19 Ba 25/1/2025 

H Đuyên Byă 10A5  

Thạch Sơn Quyền 11A5  

H Nuyn Niê 12A5  

20 Tư 26/1/2025 

H Bim Niê 10A6  

H Slin Ksơr 11A6  

H Dy My Êban 12A6  

21 Năm 27/2025 

Đinh Thị Như Quỳnh 10A1  

Hà Nguyễn Thành Trung 11A1  

Nguyễn Anh Khoa 12A1  

22 Sáu 28/1/2025 

Đinh Hoàng Hiếu Phương 10A2  

Nông thị Hoài Băng 11A2  

Lương Phi Đức Thắng 12A2  

Lịch học sinh về nhà cuối tháng có thể thay đổi, các tổ kiểm tra nhà ăn chú ý 

để thực hiện. 

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI LẬP 

 

 

Lê Văn Út 

 


